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T2 (21/11/2016) T3 (22/11/2016) T4 (23/11/2016) T5 (24/11/2016) T6 (25/11/2016) T7 (26/11/2016) CN (27/11/2016)

KT ngân hàng KT ngân hàng KT ngân hàng KT ngân hàng KT ngân hàng KT ngân hàng KT ứng dụng KT ứng dụng KT ứng dụng KT ứng dụng KT ứng dụng KT ứng dụng KT ứng dụng KT ứng dụng

Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà

P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8

0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

ĐGTĐ-MT ĐGTĐ-MT ĐGTĐ-MT ĐGTĐ-MT ĐGTĐ-MT ĐGTĐ-MT SX sạch hơn SX sạch hơn SX sạch hơn SX sạch hơn SX sạch hơn SX sạch hơn

T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy T.Quy

P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27

0918208828 0918208829 0918208830 0918208831 0918208832 0918208833 0918208834 0918208835 0918208836 0918208837 0918208838 0918208839

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

KT Môi trườngKT Môi trườngKT Môi trườngKT Môi trườngKT Môi trườngKT Môi trường KT Môi trườngKT Môi trường KT Môi trườngKT Môi trường

T.Huệ T.Huệ T.Huệ T.Huệ T.Huệ T.Huệ T.Huệ T.Huệ T.Huệ T.Huệ

P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23

'0983792993 '0983792993 '0983792993 '0983792993 '0983792993 '0983792993 '0983792993 '0983792993 '0983792993 '0983792993

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

TK,KK đất đaiTK,KK đất đaiTK,KK đất đaiTK,KK đất đaiTK,KK đất đaiTK,KK đất đai

Thầy Thụy Thầy Thụy Thầy Thụy Thầy Thụy Thầy Thụy Thầy Thụy

P.24 P.24 P.24 P.24 P.24 P.24

0903871755 0903871755 0903871755 0903871755 0903871755 0903871755

nt nt nt nt nt nt
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QT marketing QT marketing

C. Giang C. Giang

P.23 P.13

'0935878389 '0935878389

nt nt

MT& SK vật nuôiMT& SK vật nuôiMT& SK vật nuôiMT& SK vật nuôi MT& SK vật nuôiMT& SK vật nuôi GP bệnh GP bệnh

Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa T. Nhã T. Nhã

P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26

0909159788 0909159788 0909159788 0909159788 0909159788 0909159788 0989876405 0989876405

nt nt nt nt nt nt nt nt

TK,KK đất đaiTK,KK đất đaiTK,KK đất đai TK,KK đất đaiTK,KK đất đai

Thầy Thụy Thầy Thụy Thầy Thụy Thầy Thụy Thầy Thụy

P.24 P.24 P.24 P.24 P.24

0903871755 0903871755 0903871755 0903871755 0903871755

nt nt nt nt nt

Tin học ĐC Tin học ĐC ĐLCM ĐCSVN Tin học ĐC. Tin học ĐC QT marketingĐLCM ĐCSVN Tin học ĐC. ĐLCM ĐCSVN Tin học ĐC.

T. Duy T. Duy C. Thảo T. Duy T. Duy C. Giang C. Thảo T. Duy C. Thảo T. Duy

Phòng máy Phòng máy P.20 Phòng máy Phòng máy P.2 P.20 Phòng máy P.20 Phòng máy

nt nt nt nt nt 0935878389 nt nt nt nt

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

Tin học Đ(G). Tin học Đ(G). Tin học Đ(G). Tin học Đ(G). Tin học Đ(G). Tin học Đ(G).

T. Duy. T. Duy. T. Duy. T. Duy. T. Duy. T. Duy.

Phòng máy. Phòng máy. Phòng máy. Phòng máy. Phòng máy. Phòng máy.

nt nt nt nt nt nt

nt nt nt nt nt nt

Vi sinh học ĐCVi sinh học ĐCVi sinh học ĐCVi sinh học ĐCVi sinh học ĐCVi sinh học ĐC PP NCKH PP NCKH PP NCKH PP NCKH Mô học Mô học

Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Thầy Tùng Thầy Tùng Thầy Tùng Thầy Tùng T. Nhã T. Nhã

P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22

0909159788 0909159788 0909159788 0909159788 0909159788 0909159788 0918265092 0918265092 0918265092 0918265092 0989876405 0989876405

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

Xác suất TK(G)Xác suất TK(G) Xác suất TK(G)Xác suất TK(G)

T. Sơn. T. Sơn. T. Sơn. T. Sơn.

P.15. P.15. P.15. P.15.

nt nt nt nt

nt nt nt nt
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' Xác suất TK Xác suất TK Xác suất TK Xác suất TK

' T. Sơn T. Sơn T. Sơn T. Sơn

Học Thực hàn h ở Trường Đ HNLTP.HCM từ 17/10-05/12 P.15 P.15 P.15 P.15

' nt nt nt nt

nt nt nt nt

Luật đất đai Luật đất đai Luật đất đai Luật đất đai Luật đất đai Luật đất đai

Cô Hà. Cô Hà. Cô Hà. Cô Hà. Cô Hà. Cô Hà.

P.3 P.3 P.3 P.3 P.3 P.3

0989116818 0989116818 0989116818 0989116818 0989116818 0989116818

nt nt nt nt nt nt

ĐLCM ĐCSVN(G) ĐLCM ĐCSVN(G) ĐLCM ĐCSVN(G)

C. Thảo. C. Thảo. C. Thảo.

P.24 P.20 P.20

nt nt nt

nt nt nt

Anh văn 1 Toán CC B1 Anh văn 1 NLCB CN MLN Anh văn 1 Sinh học ĐC Sinh học ĐC Sinh học ĐC Sinh học ĐC Sinh học ĐC Sinh học ĐC

T. Vũ T. Tuấn T. Vũ C. Như T. Vũ T. Dũng T. Dũng T. Dũng T. Dũng T. Dũng T. Dũng

P.23 P.25 P.23 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

Toán CC B1 NLCB CN MLN NLCB CN MLN Anh văn 1 Anh văn 1.

T. Tuấn C. Hà C. Hà C. Ly Na C. Ly Na

P.25 P.25 P.25 P.5 P.4

nt nt nt nt nt

nt nt nt nt nt
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Toán CC B1

T. Tuấn

P.13

nt

nt

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Bộ phận đào tạo.

Phan Thành Vũ
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Nguyễn Thị Hà Giang

     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:     * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h00;  * Buổi chiều học từ 13h00' đến 17h00';  Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

Ninh Thuận, ngày      tháng 11 năm 2016

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP

PT. BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
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